
Danh sách thí sinh trúng tuyển lớp 10 sau phúc khảo

STT Họ tên Ngày Sinh VănSBD Điểm cộngMã HĐ Toán Anh TgđiểmHọc sinh trường Ghi chú

Trường: THPT Trấn Biên

Chuyên TgChuye TgMatBang Chuyên

1 Trần Anh Thư 25-11-2010246 BHTB5  8.00  7.00  8.75 23.75Phổ thông Thực hành Sư ph

2 Nguyễn Phạm Khánh Hà 16-03-2010017 BHTB2  5.75  8.50  9.00 23.25Phổ thông Thực hành Sư ph

3 Nguyễn Ngọc Phương Anh 03-11-2010053 BHNH1  9.00  6.75  7.25 23.00THCS Phước Tân 1

4 Lê Gia Phúc 26-11-2010586 ALTV3  8.00  8.75  6.25 23.00THCS Lê Quang Định  4.25 27.25 Tin

5 Trần Hoàng Phúc 16-01-2010634 ALTV1  7.75  7.25  9.25 24.25THCS Lê Quang Định  5.80 30.05 Anh

6 Lê Đức Minh 19-05-2010453 ALTV1  7.50  7.00  8.50 23.00THCS Trảng Dài  2.50 Anh

7 Đinh Tiến Đạt 04-11-2010709 BHTB1  7.50  8.00  7.50 23.00THCS An Bình

8 Bùi Việt Thắng 21-12-2010453 ALTV3  7.00  7.50  8.50 23.00Phổ thông Thực hành Sư ph  4.00 27.00 Toán

Tổng cộng : 8 29-07-2025

Chủ tich HĐ tuyển sinh

Đỗ Đăng Bảo Linh
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